DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực thuế, phí, lệ phí
(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/02/2021)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	01
	Thông tư
	80/2019/TT-BTC

Ngày 15/11/2019

	Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/01/2020
	

	02
	Thông tư
	29/2019/TT-BCT

Ngày 15/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

	01/01/2020
	

	03
	Nghị quyết 
	94/2019/QH14
Ngày 26/11/2019

	Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Quốc hội ban hành
	01/07/2020
	

	04
	Thông tư
	85/2019/TT-BTC

Ngày 29/11/2019

	Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	13/01/2020
	

	05
	Thông tư
	27/2019/TT-NHNN

Ngày 25/12/2019

	Sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/05/2020
	

	06
	Thông tư
	92/2019/TT-BTC
Ngày 31/12/2019

	Sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/07/2020
	

	07
	Thông tư
	90/2019/TT-BTC

Ngày 31/12/2019

	Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/03/2020
	

	08
	Thông tư
	01/2020/TT-BTC
Ngày 03/01/2020

	Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
	20/02/2020
	

	09
	Thông tư
	05/2020/TT-BTC
Ngày 20/01/2020

	Sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	05/03/2020
	

	10
	Thông tư
	04/2020/TT-BCT
Ngày 22/01/2020

	Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	05/03/2020
	

	11
	Thông tư
	06/2020/TT-BTC

Ngày 31/01/2020

	Sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
	18/03/2020
	

	12
	Thông tư
	11/2020/TT-BTC

Ngày 20/02/2020

	Sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
	06/04/2020
	

	13
	Nghị định
	22/2020/NĐ-CP

Ngày 24/02/2020

	Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
	25/02/2020
	

	14
	Thông tư 
	12/2020/TT-BTC

Ngày 03/03/2020

	Sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	17/04/2020
	

	15
	Thông tư
	04/2020/TT-NHNN

Ngày 31/03/2020

	Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/04/2020
	

	16
	Nghị định
	39/2020/NĐ-CP

Ngày 03/04/2020

	Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023
	20/05/2020
	

	17
	Nghị định
	41/2020/NĐ-CP

Ngày 08/04/2020

	Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
	08/04/2020
	

	18
	Thông tư
	22/2020/TT-BTC
Ngày 10/04/2020

	 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	26/05/2020
	

	19
	Thông tư
	25/2020/TT-BTC

Ngày 14/04/2020

	Sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/06/2020
	

	20
	Thông tư 
	31/2020/TT-BTC

Ngày 04/05/2020

	Sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
	01/07/2020
	

	21
	Thông tư
	32/2020/TT-BTC

Ngày 04/05/2020

	Sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
	01/07/2020
	

	22
	Thông tư
	41/2020/TT-BTC

Ngày 18/05/2020

	Sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
	01/08/2020
	

	23
	Nghị định
	57/2020/NĐ-CP

Ngày 25/05/2020

	Sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP

	10/07/2020
	

	24
	Nghị quyết
	107/2020/QH14

Ngày 10/06/2020

	 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị quyết 28/2016/QH14 do Quốc hội ban hành
	01/01/2021
	

	25
	Nghị định
	64/2020/NĐ-CP

Ngày 10/06/2020

	 Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
	30/07/2020
	

	26
	Thông tư
	58/2020/TT-BTC

Ngày 12/06/2020

	Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành
	27/07/2020
	

	27
	Thông tư 
	11/2020/TT-BCT

Ngày 15/06/2020

	 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
	01/08/2020
	

	28
	Thông tư 
	13/2020/TT-BTTTT
Ngày 03/07/2020

	 Về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	19/08/2020
	

	29
	Thông tư
	65/2020/TT-BTC
Ngày 09/07/2020

	Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 302/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
	23/08/2020
	

	30
	Thông tư 
	69/2020/TT-BTC

Ngày 15/07/2020

	Quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo nghị quyết số 94/2019/qh14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội
	01/07/2020
	

	31
	Thông tư
	15/2020/TT-BGTVT

Ngày 22/07/2020

	Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
	15/09/2020
	

	32
	Nghị quyết
	979/2020/UBTVQH14

Ngày 27/07/2020

	Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục i biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 điều 1 nghị quyết số 579/2018/ubtvqh14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của ủy ban thường vụ quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường
	01/08/2020
	

	33
	Thông tư
	72/2020/TT-BTC

Ngày 31/07/2020

	Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
	10/08/2020
	

	34
	Thông tư 
	74/2020/TT-BTC
Ngày 10/08/2020

	Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
	10/08/2020
	

	35
	Thông tư
	75/2020/TT-BTC

Ngày 12/08/2020

	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
	12/08/2020
	

	36
	Thông tư
	76/2020/TT-BTC

14/08/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La

	30/09/2020
	

	37
	Nghị định
	100/2020/NĐ-CP

Ngày 28/08/2020

	Về kinh doanh hàng miễn thuế
	15/10/2020
	

	38
	Thông tư
	20/2020/TT-BCT

Ngày 28/08/2020

	Quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022
	15/10/2020
	

	39
	Nghị định
	109/2020/NĐ-CP
15/09/2020

	Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
	15/09/2020
	

	40
	Nghị định
	111/2020/NĐ-CP

Ngày 18/09/2020

	Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022
	18/09/2020
	

	41
	Thông tư
	82/2020/TT-BTC

Ngày 22/09/2020

	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông
	06/11/2020
	

	42
	Nghị định
	114/2020/NĐ-CP

Ngày 25/09/2020

	Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
	03/08/2020
	

	43
	Nghị định
	116/2020/NĐ-CP

Ngày 25/09/2020

	Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
	15/11/2020
	

	44
	Nghị định
	126/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020

	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	05/12/2020
	

	45
	Nghị định
	125/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020


	Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
	05/12/2020
	

	46
	Nghị định
	132/2020/NĐ-CP

Ngày 05/11/2020


	Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	20/12/2020
	

	47
	Thông tư
	94/2020/TT-BTC

Ngày 16/11/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

	01/01/2021
	

	48
	Thông tư
	100/2020/TT-BTC

Ngày 19/11/2020

	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

	02/01/2020
	

	49

	Thông tư
	15/2020/TT-NHNN

Ngày 20/11/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2013/TT-NHNN)
 
	01/02/2021
	

	 50
	Thông tư
	103/2020/TT-BTC
Ngày 26/11/2020
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công

	10/01/2021
	


Tổng cộng: 50 văn bản










                                             Thừa Thiên Huế, ngày    tháng 12 năm 2020
      Người thực hiện                                                 Trưởng phòng                                                    
      Lãnh đạo duyệt

         Hồ Thị Ly                                                  Nguyễn Thị Thủy Phương                                                        Đào Chuẩn
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